
1 H42.210-260202-1283 NGUYỄN THỊ LIÊN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/02/2026 

09:27:33

04/02/2026 

08:25:10

02/02/2026 

16:05:11
Đã trả kết quả

2 H42.210-260202-1347 NGUYỄN THỊ LIÊN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích Lục KS con Vũ Minh 

An, sinh ngày 20/01/2026, 

đăng kí KS ngày 02/02/2026 

tại UBND xã Nam Minh

02/02/2026 

09:32:32

04/02/2026 

09:31:24

02/02/2026 

15:55:48
Đã trả kết quả

3 H42.210-260131-0338 Trần Trọng Đại
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/02/2026 

09:50:30

05/02/2026 

08:13:30

02/02/2026 

15:58:27
Đã trả kết quả

4 H42.210-260202-1827 LÊ NGỌC TIẾN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/02/2026 

09:52:32

04/02/2026 

08:51:57

02/02/2026 

16:03:25
Đã trả kết quả

5 H42.210-260202-1678
NGUYỄN VĂN 

ĐƯƠNG
Nguyễn Thị Hường

02/02/2026 

09:52:42

04/02/2026 

09:52:14

03/02/2026 

11:35:47
Đã trả kết quả

6 H42.210-260202-1896 LÊ NGỌC TIẾN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con LÊ NGUYỄN 

HOÀNG MINH, SN 

24/01/2026, bố LÊ NGỌC 

TIẾN, mẹ NGUYỄN THỊ 

XUYÊN, đăng ký tại UBND 

xã Nam Minh, Ninh Bình

02/02/2026 

09:54:04

04/02/2026 

09:52:40

02/02/2026 

16:23:03
Đã trả kết quả

7 H42.210-260202-1781
NGUYỄN VĂN 

ĐƯƠNG
Nguyễn Thị Hường gks

02/02/2026 

09:56:56

04/02/2026 

09:56:25

03/02/2026 

11:39:53
Đã trả kết quả

8 H42.210-260202-1959 LÊ NGỌC TIẾN Nguyễn Thị Hường GIẤY CHỨNG SINH
02/02/2026 

09:58:56

04/02/2026 

09:58:27

03/02/2026 

14:22:27
Đã trả kết quả

9 H42.210-260202-1899
NGUYỄN VĂN 

ĐƯƠNG
Nguyễn Thị Hường HS  Đương

02/02/2026 

10:00:41

04/02/2026 

09:00:15

03/02/2026 

11:38:16
Đã trả kết quả

10 H42.210-260202-2468 NGUYỄN VĂN PHÚC  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/02/2026 

10:05:47

04/02/2026 

09:04:59

02/02/2026 

16:01:24
Đã trả kết quả

11 H42.210-260202-2652 VŨ CÔNG ĐOÀN Đoàn Thị Tư
02/02/2026 

10:14:20

05/02/2026 

10:13:13

03/02/2026 

10:14:27
Đã trả kết quả

THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
(Từ ngày 01 tháng 02 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026)

STT Mã số hồ sơ Tên khách hàng Người tiếp nhận Trích yếu hồ sơ
Ngày nhận 

hồ sơ
Ngày hẹn trả

Ngày trả kết 

quả

Trạng thái 

hồ sơ



12 H42.210-260202-3289 PHẠM VĂN BA Nguyễn Thị Hường CCCD ba
02/02/2026 

10:52:44

04/02/2026 

10:52:08

03/02/2026 

15:17:01
Đã trả kết quả

13 H42.210-260202-3349 PHẠM VĂN BA Nguyễn Thị Hường gks
02/02/2026 

10:54:55

04/02/2026 

10:54:19

03/02/2026 

15:23:40
Đã trả kết quả

14 H42.210-260202-3397 PHẠM VĂN BA Nguyễn Thị Hường
HS Ba 02/02/2026 

10:57:50

04/02/2026 

09:57:16

03/02/2026 

11:41:49
Đã trả kết quả

15 H42.210-260202-3852 ĐỖ THỊ HÀ Nguyễn Thị Hường Hà
02/02/2026 

11:35:25

04/02/2026 

11:34:46

03/02/2026 

15:26:52
Đã trả kết quả

16 H42.210-260202-3924 BÙI TIẾN PHÚC Nguyễn Thị Hường Phúc
02/02/2026 

11:37:38

04/02/2026 

11:37:05

03/02/2026 

15:29:00
Đã trả kết quả

17 H42.210-260202-3969 ĐỖ THỊ HÀ Nguyễn Thị Hường
02/02/2026 

11:39:54

04/02/2026 

10:39:16

03/02/2026 

14:25:37
Đã trả kết quả

18 H42.210-260202-5600 NGUYỄN VĂN KIÊN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT mẹ đẻ Nguyễn Thị Lìu, 

sn 01/07/1949, chết ngày 

03/04/2025, số 20/2025, ngày 

08/04/2025, tại Ủy ban nhân 

dân Xã Nam Tiến, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định

02/02/2026 

15:34:04

05/02/2026 

08:00:00

02/02/2026 

16:25:14
Đã trả kết quả

19 H42.210-260202-4944 VŨ XUÂN ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/02/2026 

15:38:07

10/02/2026 

08:00:00

02/02/2026 

16:28:13
Đã trả kết quả

20 H42.210-260202-6269 TRẦN THỊ THUÝ Đoàn Thị Tư
02/02/2026 

16:00:57

06/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

10:12:45
Đã trả kết quả

21 H42.210-260202-6134 NGUYỄN KHÁNH DƯ Nguyễn Thị Hường GCN Anh
02/02/2026 

16:10:18

05/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

15:30:58
Đã trả kết quả

22 H42.210-260202-6422 VŨ THỊ THỊNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

02/02/2026 

16:10:54

06/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

16:43:43
Đã trả kết quả

23 H42.210-260202-6276 NGUYỄN KHÁNH DƯ Nguyễn Thị Hường
02/02/2026 

16:16:24

05/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

16:28:10
Đã trả kết quả

24 H42.210-260202-6382 NGUYỄN KHÁNH DƯ Nguyễn Thị Hường
02/02/2026 

16:19:52

05/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

16:31:34
Đã trả kết quả

25 H42.210-260203-0381 NGUYỄN THỊ XUYÊN Nguyễn Thị Hường
Xuyên 03/02/2026 

08:54:02

05/02/2026 

08:53:32

03/02/2026 

15:32:39
Đã trả kết quả

26 H42.210-260203-0577 NGUYỄN THẾ HIỂN Nguyễn Thị Hường Hiển
03/02/2026 

08:56:47

05/02/2026 

08:56:12

03/02/2026 

15:34:49
Đã trả kết quả



27 H42.210-260203-0456 NGUYỄN THỊ XUYÊN Nguyễn Thị Hường
03/02/2026 

08:59:00

05/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

16:38:25
Đã trả kết quả

28 H42.210-260203-0666 NGUYỄN THẾ HIỂN Nguyễn Thị Hường HS  Hiển
03/02/2026 

09:01:36

05/02/2026 

08:00:48

03/02/2026 

16:38:55
Đã trả kết quả

29 H42.210-260203-1460 NGUYỄN THẾ TRỤ Nguyễn Thị Hường Trụ
03/02/2026 

09:37:58

05/02/2026 

09:37:33

03/02/2026 

15:36:46
Đã trả kết quả

30 H42.210-260203-1512 NGUYỄN THẾ TRỤ Nguyễn Thị Hường Hoa
03/02/2026 

09:40:33

05/02/2026 

09:39:48

03/02/2026 

15:39:06
Đã trả kết quả

31 H42.210-260203-1579 NGUYỄN THẾ TRỤ Nguyễn Thị Hường Tất
03/02/2026 

09:43:33

05/02/2026 

09:42:56

03/02/2026 

15:42:14
Đã trả kết quả

32 H42.210-260203-1645 NGUYỄN THẾ TRỤ Nguyễn Thị Hường HS  trụ
03/02/2026 

09:45:56

05/02/2026 

08:45:22

03/02/2026 

16:41:07
Đã trả kết quả

33 H42.210-260203-2190 ĐỖ THỊ THẢO Đoàn Thị Tư
03/02/2026 

10:04:06

06/02/2026 

10:02:30

04/02/2026 

14:17:04
Đã trả kết quả

34 H42.210-260203-2280 LÊ THANH LỊCH Nguyễn Thị Hường lịch
03/02/2026 

10:27:47

05/02/2026 

10:26:48

03/02/2026 

16:44:18
Đã trả kết quả

35 H42.210-260203-2395 LÊ THANH LỊCH Nguyễn Thị Hường KH
03/02/2026 

10:31:31

05/02/2026 

10:30:53

03/02/2026 

16:45:47
Đã trả kết quả

36 H42.210-260203-2586 VŨ THANH SƠN Nguyễn Thị Hường Sơn
03/02/2026 

10:35:24

05/02/2026 

10:34:28

03/02/2026 

16:47:41
Đã trả kết quả

37 H42.210-260203-1953 LÊ THANH LỊCH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/02/2026 

10:39:12

05/02/2026 

09:38:10

03/02/2026 

16:58:51
Đã trả kết quả

38 H42.210-260203-2666 VŨ THANH SƠN Nguyễn Thị Hường KH
03/02/2026 

10:39:50

05/02/2026 

10:39:16

03/02/2026 

15:14:44
Đã trả kết quả

39 H42.210-260203-2374 VŨ THANH SƠN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/02/2026 

10:47:24

05/02/2026 

09:46:04

03/02/2026 

17:01:09
Đã trả kết quả

40 H42.210-260203-3048 Vũ Thị Thiết
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/02/2026 

10:48:33

05/02/2026 

09:47:50

03/02/2026 

16:47:11
Đã trả kết quả

41 H42.210-260203-3067 ĐOÀN VĂN ĐIỆP  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/02/2026 

11:07:27

05/02/2026 

09:52:28

03/02/2026 

17:03:55
Đã trả kết quả

42 H42.210-260203-3253 PHẠM VĂN TRƯỜNG Nguyễn Thị Hường Trường
03/02/2026 

11:20:48

05/02/2026 

11:19:35

03/02/2026 

16:49:26
Đã trả kết quả

43 H42.210-260203-3380 PHẠM VĂN TRƯỜNG Nguyễn Thị Hường HS  Trường
03/02/2026 

11:25:58

05/02/2026 

10:23:58

03/02/2026 

16:42:49
Đã trả kết quả



44 H42.210-260203-2453 VŨ THANH SƠN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục bản sao GKS con Vũ 

Minh Trọng sinh ngày 

22/01/2026, đăng ký khai sinh 

tại UBND xã Nam Minh ngày 

03/02/2026

03/02/2026 

14:03:41

05/02/2026 

14:03:17

03/02/2026 

16:45:25
Đã trả kết quả

45 H42.210-260203-2005 LÊ THANH LỊCH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích Lục KS bản sao con Lê 

Đức Phát, sinh ngày 

05/01/2026, giấy ĐKKS cấp 

bởi UBND xã Nam Minh

03/02/2026 

14:04:24

05/02/2026 

14:03:58

03/02/2026 

16:48:49
Đã trả kết quả

46 H42.210-260203-1495 NGUYỄN THỊ DUNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/02/2026 

14:34:12

03/03/2026 

14:32:48

03/02/2026 

16:55:32
Đã trả kết quả

47 H42.210-260203-4549
NGUYỄN VĂN 

NGHIÊM
Nguyễn Thị Hường Nghiêm

03/02/2026 

14:46:36

05/02/2026 

14:45:50

04/02/2026 

08:08:59
Đã trả kết quả

48 H42.210-260203-4689
NGUYỄN VĂN 

NGHIÊM
Nguyễn Thị Hường gks

03/02/2026 

14:48:33

05/02/2026 

14:48:13

03/02/2026 

16:51:23
Đã trả kết quả

49 H42.210-260203-4604
NGUYỄN VĂN 

NGHIÊM
Nguyễn Thị Hường

03/02/2026 

14:51:32

05/02/2026 

14:51:01

03/02/2026 

16:53:32
Đã trả kết quả

50 H42.210-260203-4655
NGUYỄN VĂN 

NGHIÊM
Nguyễn Thị Hường Long

03/02/2026 

14:54:49

05/02/2026 

14:54:15

03/02/2026 

16:55:12
Đã trả kết quả

51 H42.210-260203-4761 NGÔ NGỌC HẢI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

03/02/2026 

15:00:55

05/02/2026 

13:59:36

03/02/2026 

17:06:32
Đã trả kết quả

52 H42.210-260203-4803 NGÔ NGỌC HẢI
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Ngô Khôi 

Nguyên, sinh ngày 28/01/2026; 

đkks tại UBND xã Nam Minh 

ngày 03/02/2026

03/02/2026 

15:03:49

05/02/2026 

14:59:16

03/02/2026 

16:50:23
Đã trả kết quả

53 H42.210-260203-5080 VŨ THỊ THIẾT
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH vợ Vũ Thị Thiết, chồng 

Đỗ Văn Cường, số 20/2026, 

ngày 03/02/2026 tại UBND xã 

Nam Minh

03/02/2026 

15:20:51

06/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

16:51:58
Đã trả kết quả

54 H42.210-260203-4958 TRẦN VĂN CƯỜNG Nguyễn Thị Hường Cường
03/02/2026 

15:51:05

06/02/2026 

08:00:00

04/02/2026 

08:10:23
Đã trả kết quả

55 H42.210-260203-4997 TRẦN VĂN CƯỜNG Nguyễn Thị Hường ĐK
03/02/2026 

15:53:23

06/02/2026 

08:00:00

04/02/2026 

08:11:57
Đã trả kết quả



56 H42.210-260203-5300 HOÀNG VĂN TUẤN Nguyễn Thị Hường
03/02/2026 

15:56:21

06/02/2026 

08:00:00

04/02/2026 

08:13:35
Đã trả kết quả

57 H42.210-260203-5359 HOÀNG VĂN TUẤN Nguyễn Thị Hường GPLX
03/02/2026 

15:59:24

06/02/2026 

08:00:00

04/02/2026 

08:15:43
Đã trả kết quả

58 H42.210-260203-5404 HOÀNG VĂN TUẤN Nguyễn Thị Hường
03/02/2026 

16:01:54

06/02/2026 

08:00:00

04/02/2026 

08:04:50
Đã trả kết quả

59 H42.210-260204-0047 LÊ XUÂN ĐỘ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT Mẹ Lê Thị Lan, sinh 

23/09/1955, chết 24/12/2025, 

Khai tử tại UBND xã Nam 

Minh ngày 29/12/2025, số 

110/2025, quyển số 1

04/02/2026 

08:14:01

06/02/2026 

08:13:27

05/02/2026 

09:19:42
Đã trả kết quả

60 H42.210-260204-0755 VŨ KỲ VỌNG Nguyễn Thị Hường
04/02/2026 

09:14:00

06/02/2026 

09:10:05

05/02/2026 

08:21:54
Đã trả kết quả

61 H42.210-260204-0696 VŨ KỲ VỌNG Nguyễn Thị Hường
04/02/2026 

09:17:53

06/02/2026 

09:17:29

05/02/2026 

08:48:21
Đã trả kết quả

62 H42.210-260204-0645 VŨ KỲ VỌNG Nguyễn Thị Hường Vọng
04/02/2026 

09:21:55

06/02/2026 

09:21:21

05/02/2026 

10:17:30
Đã trả kết quả

63 H42.210-260204-1173 VŨ KỲ VỌNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/02/2026 

09:34:41

06/02/2026 

08:32:36

05/02/2026 

15:16:27
Đã trả kết quả

64 H42.210-260204-1221 VŨ KỲ VỌNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Vũ NGọc Diệp , 

sinh 25/01/2026, bố Vũ Kỳ 

Vọng, mẹ Phạm Thị Thùy

04/02/2026 

09:38:07

06/02/2026 

09:37:45

05/02/2026 

09:22:48
Đã trả kết quả

65 H42.210-260204-1813 NGUYỄN THỊ LIỄU Đoàn Thị Tư
04/02/2026 

10:09:46

09/02/2026 

10:08:34

05/02/2026 

09:38:38
Đã trả kết quả

66 H42.210-260204-1565
NGUYỄN THỊ 

THANH XUÂN
Đoàn Thị Tư

04/02/2026 

10:15:41

06/02/2026 

10:14:53

05/02/2026 

10:20:38
Đã trả kết quả

67 H42.210-260204-1164 PHẠM HOÀNG HIỆP Đoàn Thị Tư
04/02/2026 

10:20:09

09/02/2026 

10:16:56

04/02/2026 

15:30:35
Đã trả kết quả

68 H42.210-260204-2706
NGUYỄN VĂN 

HOÀNG  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/02/2026 

11:01:05

06/02/2026 

10:00:38

05/02/2026 

15:22:07
Đã trả kết quả



69 H42.210-260204-2748
NGUYỄN VĂN 

HOÀNG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS bản sao con 

Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, sinh 

ngày 28/01/2026; ĐKKS tại 

UBND xã Nam Minh ngày 

04/02/2026

04/02/2026 

11:15:06

06/02/2026 

11:14:39

05/02/2026 

09:25:29
Đã trả kết quả

70 H42.210-260204-4642 Đồng Thị Dung
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/02/2026 

15:40:30

06/02/2026 

14:39:30

05/02/2026 

09:48:19
Đã trả kết quả

71 H42.210-260204-4419
NGUYỄN VĂN 

THÀNH

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

04/02/2026 

15:50:54

12/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

09:45:13
Đã trả kết quả

72 H42.210-260204-3856
NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT chồng Vũ Văn 

Khuyến, sn 1971, chết ngày 

28/11/2004 số 79 ngày 

24/08/2009

04/02/2026 

15:53:51

09/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

09:32:16
Đã trả kết quả

73 H42.210-260204-3807
NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT bố chồng Vũ Hải 

Dần. sn 1938, chết ngày 

24/10/2017 số 84 ngày 

24/10/2017

04/02/2026 

15:56:16

09/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

09:27:47
Đã trả kết quả

74 H42.210-260204-4832
NGUYỄN VĂN 

THÀNH

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục Kết hôn chồng 

Nguyễn Văn Thành, vợ Phạm 

Thị Tài, số 21/2026, ngày 

04/02/2026 tại UBND xã Nam 

Minh, Ninh Bình

04/02/2026 

15:59:53

09/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

09:40:28
Đã trả kết quả

75 H42.210-260204-4766 VŨ VĂN DƯƠNG Nguyễn Thị Hường Dương
04/02/2026 

16:06:18

09/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

10:44:01
Đã trả kết quả

76 H42.210-260204-4795 VŨ VĂN DƯƠNG Nguyễn Thị Hường Trúc
04/02/2026 

16:08:11

09/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

10:45:33
Đã trả kết quả

77 H42.210-260204-4874 VŨ VĂN DƯƠNG Nguyễn Thị Hường P án Dương
04/02/2026 

16:10:40

09/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

10:47:21
Đã trả kết quả

78 H42.210-260204-5069 ĐỒNG THỊ DUNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục kết hôn chồng 

Nguyễn Thành Luân và vợ là 

Đồng Thị Dung theo giấy 

ĐKKH số 22/2026 do UBND 

xã Nam Minh cấp ngày 

04/02/2026

04/02/2026 

16:32:58

09/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

09:43:00
Đã trả kết quả



79 H42.210-260204-5306 PHẠM VĂN THẢO Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

08:15:02

09/02/2026 

08:13:21

05/02/2026 

14:28:11
Đã trả kết quả

80 H42.210-260205-0297 VŨ VĂN THUÂN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/02/2026 

08:30:13

09/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

13:54:07
Đã trả kết quả

81 H42.210-260205-0331 Trần Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/02/2026 

08:38:36

10/02/2026 

08:38:09

09/02/2026 

09:50:59
Đã trả kết quả

82 H42.210-260205-0713 HOÀNG VĂN NAM  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/02/2026 

09:06:43

09/02/2026 

08:05:54

09/02/2026 

14:05:07
Đã trả kết quả

83 H42.210-260205-0871 HOÀNG VĂN NAM Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

09:08:22

09/02/2026 

09:00:58

05/02/2026 

14:34:50
Đã trả kết quả

84 H42.210-260205-0914 HOÀNG VĂN NAM Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

09:21:54

09/02/2026 

09:20:57

05/02/2026 

14:37:41
Đã trả kết quả

85 H42.210-260205-0956 HOÀNG VĂN NAM Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

09:25:47

09/02/2026 

09:25:15

06/02/2026 

16:20:39
Đã trả kết quả

86 H42.210-260205-1366 ĐỖ VĂN HIẾN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/02/2026 

09:29:52

09/02/2026 

08:27:13

09/02/2026 

14:01:06
Đã trả kết quả

87 H42.210-260205-1401 ĐỖ VĂN HIẾN Nguyễn Thị Hường Hiến
05/02/2026 

09:31:31

09/02/2026 

09:28:20

06/02/2026 

16:23:48
Đã trả kết quả

88 H42.210-260205-1855 TRẦN VĂN HẢI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/02/2026 

09:35:47

09/02/2026 

08:35:03

09/02/2026 

14:06:18
Đã trả kết quả

89 H42.210-260205-0829 HOÀNG VĂN NAM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con Hoàng Minh Huy, 

sinh 28/01/2026, Bố Hoàng 

Văn Nam, mẹ Vũ Thị Hằng

05/02/2026 

09:57:14

09/02/2026 

09:56:47

09/02/2026 

08:56:19
Đã trả kết quả

90 H42.210-260205-1420 ĐỖ VĂN HIẾN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Đỗ Phương 

Thảo, sn 22/01/2026; ddkks tại 

UBND xã Nam Minh ngày 

05/02/2026

05/02/2026 

09:59:04

09/02/2026 

09:58:25

09/02/2026 

09:14:46
Đã trả kết quả

91 H42.210-260205-4130 PHẠM HƯƠNG MAY
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Phạm Hương 

May - Phạm Văn Hoài số 

48/2021 ngày 28/09/2021 tại 

UBND xã Nam Tiến 

05/02/2026 

14:36:11

09/02/2026 

14:35:44

09/02/2026 

09:16:37
Đã trả kết quả

92 H42.210-260205-4568 PHẠM HƯƠNG MAY Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

14:58:50

09/02/2026 

14:58:21

09/02/2026 

09:20:10
Đã trả kết quả



93 H42.210-260205-4582
NGUYỄN CHÍ 

THANH  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/02/2026 

15:03:33

09/02/2026 

14:02:13

09/02/2026 

13:56:01
Đã trả kết quả

94 H42.210-260205-4675 PHẠM HƯƠNG MAY Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

15:04:09

10/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

09:27:20
Đã trả kết quả

95 H42.210-260205-4743 VŨ XUÂN CÔNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/02/2026 

15:04:36

13/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

13:37:49
Đã trả kết quả

96 H42.210-260205-4662
NGUYỄN CHÍ 

THANH

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Nguyễn Diệu 

Linh, sn 16/01/2026; ĐKKS 

ngày 05/02/2026 tại UBND xã 

Nam Minh

05/02/2026 

15:07:53

09/02/2026 

14:59:59

09/02/2026 

09:21:46
Đã trả kết quả

97 H42.210-260205-5004
TRẦN NGỌC 

TRƯỜNG
Nguyễn Thị Hường

05/02/2026 

15:18:00

10/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

09:46:53
Đã trả kết quả

98 H42.210-260205-4954 TRẦN VĂN ĐỨC Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

15:20:38

10/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

09:41:13
Đã trả kết quả

99 H42.210-260205-4697 TRẦN VĂN HẢI Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

15:26:20

10/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

09:29:19
Đã trả kết quả

100 H42.210-260205-4704 PHẠM HƯƠNG MAY Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

15:32:11

10/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

09:31:07
Đã trả kết quả

101 H42.210-260205-4735 PHẠM HƯƠNG MAY Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

15:36:14

10/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

09:33:21
Đã trả kết quả

102 H42.210-260205-4742 NGUYỄN THỊ SINH Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

15:41:56

10/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

09:35:40
Đã trả kết quả

103 H42.210-260205-4806 TRẦN THỊ ÚT Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

15:44:00

10/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

09:37:45
Đã trả kết quả

104 H42.210-260205-4885 TRẦN THỊ MAI Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

15:49:34

10/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

09:39:18
Đã trả kết quả

105 H42.210-260205-5074 TRẦN THỊ DIỆM Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

15:51:22

10/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

09:48:53
Đã trả kết quả

106 H42.210-260205-5122 TRẦN VĂN TRUNG Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

15:54:04

10/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

09:43:01
Đã trả kết quả

107 H42.210-260205-5214 TRẦN VĂN HẢI Nguyễn Thị Hường
05/02/2026 

15:58:00

09/02/2026 

14:55:48

11/02/2026 

15:09:45
Đã trả kết quả

108 H42.210-260206-0131 VŨ ANH THANH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/02/2026 

09:49:09

10/02/2026 

08:47:50

09/02/2026 

16:44:50
Đã trả kết quả



109 H42.210-260206-0283 Lê Văn Chiến
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/02/2026 

09:51:00

10/02/2026 

08:49:46

09/02/2026 

10:04:27
Đã trả kết quả

110 H42.210-260206-1131 Lê Văn Chiến
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH Chồng Lê Văn Chiến, 

vợ Lưu Thanh Phương, số 

23/2026, ngày 06/02/2026 tại 

UBND xã Nam Minh

06/02/2026 

10:32:31

10/02/2026 

10:31:57

09/02/2026 

10:06:46
Đã trả kết quả

111 H42.210-260206-2008 Phạm Văn Kiên
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/02/2026 

11:02:45

11/02/2026 

11:01:57

09/02/2026 

14:00:40
Đã trả kết quả

112 H42.210-260206-2444 Phạm Văn Huy
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/02/2026 

11:35:44

10/02/2026 

10:35:20

09/02/2026 

10:11:31
Đã trả kết quả

113 H42.210-260206-2499 Phạm Văn Huy
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục kết hôn chồng Phạm 

Văn Huy và vợ Lộc Thị Nga 

do UBND xã Nam Minh cấp 

ngày 06/02/2026

06/02/2026 

13:46:14

10/02/2026 

13:45:19

09/02/2026 

10:50:31
Đã trả kết quả

114 H42.210-260206-3542 Trần Văn Hải
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT cụ Trần Viết Hưng, sn 

12/04/1930; chết 29/05/2021, 

số 49/2021 ngày 06/06/2021 

tại UBND xã Nam Dương

06/02/2026 

14:51:59

10/02/2026 

14:51:06

09/02/2026 

10:56:16
Đã trả kết quả

115 H42.210-260206-3608 Trần Văn Hải
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục ks bà Bùi Thị Chính, 

sn 06/08/1933; chết 

16/01/2019 số 10/2019 quyển 

số 01 ngày 22/01/2019

06/02/2026 

14:56:47

10/02/2026 

14:56:15

09/02/2026 

10:58:38
Đã trả kết quả

116 H42.210-260206-3580 Nguyễn thị hiền Nguyễn Thị Hường
06/02/2026 

15:00:54

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

11:35:15
Đã trả kết quả

117 H42.210-260206-3507 Nguyễn thị hiền Nguyễn Thị Hường
06/02/2026 

15:03:44

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

11:28:12
Đã trả kết quả

118 H42.210-260206-3545 Nguyễn thị hiền Nguyễn Thị Hường
06/02/2026 

15:05:20

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

11:30:18
Đã trả kết quả

119 H42.210-260206-2915 Ngô Văn Dương Nguyễn Thị Hường Hạnh
06/02/2026 

15:06:50

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

11:10:57
Đã trả kết quả

120 H42.210-260206-3270 TƯ ĐOÀN THỊ Nguyễn Thị Hường
06/02/2026 

15:08:30

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

11:21:40
Đã trả kết quả

121 H42.210-260206-3014 Ngô Văn Dương Nguyễn Thị Hường
06/02/2026 

15:12:35

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

11:14:56
Đã trả kết quả



122 H42.210-260206-3222 TƯ ĐOÀN THỊ Nguyễn Thị Hường
06/02/2026 

15:16:00

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

11:17:34
Đã trả kết quả

123 H42.210-260206-2815 Ngô Văn Dương Nguyễn Thị Hường Dương
06/02/2026 

15:27:17

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

11:00:59
Đã trả kết quả

124 H42.210-260206-3306 Ngô Văn Dương Nguyễn Thị Hường
06/02/2026 

15:29:01

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

11:23:39
Đã trả kết quả

125 H42.210-260206-3440 Nguyễn thị hiền Nguyễn Thị Hường
06/02/2026 

15:30:22

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

11:26:08
Đã trả kết quả

126 H42.210-260206-4186 Vũ Đức Đô
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/02/2026 

15:30:44

10/02/2026 

14:30:19

09/02/2026 

10:53:28
Đã trả kết quả

127 H42.210-260206-3616 Nguyễn thị hiền Nguyễn Thị Hường
06/02/2026 

15:32:34

10/02/2026 

14:32:09

11/02/2026 

15:12:52
Đã trả kết quả

128 H42.210-260206-3660 Nguyễn thị hiền Nguyễn Thị Hường
06/02/2026 

15:36:03

11/02/2026 

08:00:00

11/02/2026 

15:32:02
Đã trả kết quả

129 H42.210-260206-3694 Nguyễn thị hiền Nguyễn Thị Hường
06/02/2026 

15:38:18

11/02/2026 

08:00:00

11/02/2026 

15:39:14
Đã trả kết quả

130 H42.210-260206-4232 Phạm Văn Dũng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con Phạm Đức Danh, 

sinh 12/10/2025, bố Phạm Văn 

Dũng, mẹ Nguyễn Thị Quỳnh, 

Số 265/2025

06/02/2026 

15:50:02

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

11:19:33
Đã trả kết quả

131 H42.210-260206-4236 Vũ Đức Đô
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Vũ Đức Đô - 

Trần Thị Thanh Xuân ĐKKH 

ngày 06/02/2026 tại UBND xã 

Nam Minh

06/02/2026 

15:52:45

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

13:53:21
Đã trả kết quả

132 H42.210-260206-3936 Đỗ thành nam
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH chồng Đỗ Thành Nam. 

vợ Ruan Ming Ying, số 

94/2025, ngày 15/12/2025 tại 

UBND xã Nam Minh 

06/02/2026 

15:54:44

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

08:41:48
Đã trả kết quả

133 H42.210-260206-4340 ĐỖ ĐỨC THÁI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/02/2026 

15:59:42

10/02/2026 

14:56:27

09/02/2026 

16:30:41
Đã trả kết quả

134 H42.210-260206-4853 Nguyễn Thị Thư
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/02/2026 

16:33:49

12/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

14:13:14
Đã trả kết quả



135 H42.210-260206-4786 ĐỖ ĐỨC THÁI
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục khai sinh Đỗ Trần 

Phương Thư do UBND xã 

Nam Minh cấp ngày 

06/02/2026 

06/02/2026 

16:41:01

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

13:49:06
Đã trả kết quả

136 H42.210-260206-4818 Phạm Tuấn Đạt
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Trích lục khai tử

06/02/2026 

16:44:15

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

13:52:03
Đã trả kết quả

137 H42.210-260209-0503 PHẠM VĂN ĐỘ Đoàn Thị Tư
09/02/2026 

08:50:48

12/02/2026 

08:48:49

09/02/2026 

10:25:06
Đã trả kết quả

138 H42.210-260209-0755 TRẦN THỊ THƠM  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/02/2026 

08:57:39

11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

16:21:56
Đã trả kết quả

139 H42.210-260209-2029 Trần Thị Mai
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/02/2026 

10:01:38

12/02/2026 

09:58:48

09/02/2026 

11:33:09
Đã trả kết quả

140 H42.210-260209-1466 TƯ ĐOÀN THỊ Đoàn Thị Tư
09/02/2026 

10:05:57

11/02/2026 

10:04:24

09/02/2026 

13:39:53
Đã trả kết quả

141 H42.210-260209-2286 Đỗ Thị Hoa Đoàn Thị Tư
09/02/2026 

10:09:38

11/02/2026 

10:09:08

09/02/2026 

13:42:07
Đã trả kết quả

142 H42.210-260209-1385 TƯ ĐOÀN THỊ Đoàn Thị Tư
09/02/2026 

10:11:28

11/02/2026 

10:10:21

09/02/2026 

13:45:04
Đã trả kết quả

143 H42.210-260209-0975 Nguyễn Thị Nhung Đoàn Thị Tư
09/02/2026 

10:13:49

11/02/2026 

10:12:58

09/02/2026 

13:46:34
Đã trả kết quả

144 H42.210-260209-2376 Đỗ Thị Hoa Đoàn Thị Tư
09/02/2026 

10:16:53

11/02/2026 

10:14:40

09/02/2026 

13:38:18
Đã trả kết quả

145 H42.210-260209-2231 ĐỖ THỊ HOA Đoàn Thị Tư
09/02/2026 

10:21:20

11/02/2026 

09:20:11

09/02/2026 

16:31:14
Đã trả kết quả

146 H42.210-260209-0897 Nguyễn Thị Nhung Đoàn Thị Tư
09/02/2026 

10:26:08

11/02/2026 

09:25:27

09/02/2026 

16:32:44
Đã trả kết quả

147 H42.210-260209-1297 Lê Văn Phong
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS bản sao con Lê 

Hiểu Nghi, sn 10/04/2019; KS 

số 69/2019 ngày 22/04/2019 

tại UBND xã Bình Minh, 

huyện Nam Trực, tỉnh Nam 

Định

09/02/2026 

10:27:00

11/02/2026 

10:21:40

09/02/2026 

13:55:52
Đã trả kết quả

148 H42.210-260209-4217 Nguyễn Hữu Vụ Nguyễn Văn Quyến
09/02/2026 

14:57:44

26/02/2026 

14:57:17

09/02/2026 

17:16:30
Đã trả kết quả



149 H42.210-260209-4476 Đỗ Thị Duyên Nguyễn Văn Quyến
09/02/2026 

15:06:11

27/02/2026 

08:00:00

13/02/2026 

16:58:59
Đã trả kết quả

150 H42.210-260209-3956 Vũ Văn Ngư
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Đăng ký lại KS con Vũ 

Phương Thảo, sinh ngày 

20/07/2008 tại UBND xã Nam 

Dương 

09/02/2026 

15:19:15

24/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

17:06:00
Đã trả kết quả

151 H42.210-260209-4063 Vũ Văn Ngư
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/02/2026 

15:27:48

12/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

16:39:44
Đã trả kết quả

152 H42.210-260209-4023 Vũ Văn Ngư
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/02/2026 

15:30:47

12/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

16:38:59
Đã trả kết quả

153 H42.210-260209-3983 Vũ Văn Ngư
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/02/2026 

15:32:43

12/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

16:35:28
Đã trả kết quả

154 H42.210-260209-4452 Vũ Văn Ngư
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Vũ Phương 

Thảo, sinh ngày 20/07/2008, 

số 63/2026 ngày 09/2/2026 tại 

UBND xã Nam Minh

09/02/2026 

15:39:26

12/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

17:05:36
Đã trả kết quả

155 H42.210-260209-5153 Trần Văn Cường
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

09/02/2026 

15:52:14

12/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

16:32:34
Đã trả kết quả

156 H42.210-260210-0227 VŨ ĐÌNH CHIỂU  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

08:33:08

12/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

13:46:37
Đã trả kết quả

157 H42.210-260210-1291 VŨ VĂN NĂM  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

09:51:38

12/02/2026 

08:50:32

10/02/2026 

13:50:36
Đã trả kết quả

158 H42.210-260210-1505 VŨ VĂN NĂM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích Lục KS con Vũ Ngọc 

Hân, sn 19/01/2026; ks tại 

UBND xã Nam Minh ngày 

10/02/2026

10/02/2026 

09:55:41

12/02/2026 

09:54:58

10/02/2026 

13:37:59
Đã trả kết quả

159 H42.210-260210-1555 Hoàng Văn Nam
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

09:59:22

12/02/2026 

09:58:27

10/02/2026 

13:41:49
Đã trả kết quả

160 H42.210-260210-1899 VŨ HOÀI NAM  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

10:13:03

12/02/2026 

09:11:34

10/02/2026 

13:43:42
Đã trả kết quả

161 H42.210-260210-1975 Vũ Hoài Nam
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

10:15:42

12/02/2026 

10:15:20

10/02/2026 

13:39:44
Đã trả kết quả

162 H42.210-260210-3198 TRẦN THỊ HUẾ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

14:29:01

12/02/2026 

13:28:27

12/02/2026 

08:48:28
Đã trả kết quả



163 H42.210-260210-3267 Tran thi hue
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

14:40:13

12/02/2026 

14:39:38

10/02/2026 

17:07:24
Đã trả kết quả

164 H42.210-260210-3303 Tran thi hue
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

14:44:18

12/02/2026 

14:43:24

10/02/2026 

17:08:54
Đã trả kết quả

165 H42.210-260210-3323 Tran thi hue
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

14:47:19

12/02/2026 

14:46:32

10/02/2026 

17:10:01
Đã trả kết quả

166 H42.210-260210-3368 Tran thi hue
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

14:49:13

12/02/2026 

14:48:45

10/02/2026 

17:11:11
Đã trả kết quả

167 H42.210-260210-3414 Tran thi hue
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
TLKS con Nguyễn hà ANh

10/02/2026 

14:52:26

12/02/2026 

14:51:37

10/02/2026 

17:34:31
Đã trả kết quả

168 H42.210-260210-4040 TRẦN VĂN BẢO  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

15:22:36

12/02/2026 

14:20:57

12/02/2026 

08:46:32
Đã trả kết quả

169 H42.210-260210-4126 Trần Văn Bảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

15:39:17

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:12:06
Đã trả kết quả

170 H42.210-260210-4212 Trần Văn Bảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

15:41:53

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:14:12
Đã trả kết quả

171 H42.210-260210-4278 Trần Văn Bảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

15:44:05

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:35:28
Đã trả kết quả

172 H42.210-260210-4359 TƯ ĐOÀN THỊ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

15:51:00

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:27:49
Đã trả kết quả

173 H42.210-260210-4384 TƯ ĐOÀN THỊ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

16:04:12

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:17:29
Đã trả kết quả

174 H42.210-260210-4556 Ngô Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

16:05:46

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:09:58
Đã trả kết quả

175 H42.210-260210-4641 Ngô Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

16:09:28

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:10:49
Đã trả kết quả

176 H42.210-260210-4712 Đỗ Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

16:14:22

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:12:55
Đã trả kết quả

177 H42.210-260210-4754 Đỗ Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

16:16:52

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:14:49
Đã trả kết quả

178 H42.210-260210-4732 Đỗ Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

16:17:30

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:13:07
Đã trả kết quả

179 H42.210-260210-4266 Đỗ Văn Tuấn
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

16:18:08

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:32:35
Đã trả kết quả



180 H42.210-260210-4333 Trần Văn Bảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/02/2026 

16:19:55

13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:31:03
Đã trả kết quả

181 H42.210-260211-0463 ĐỖ VĂN QUÝ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

11/02/2026 

08:45:05

13/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

08:43:47
Đã trả kết quả

182 H42.210-260211-0672 Đỗ Văn Quý
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

11/02/2026 

09:21:45

13/02/2026 

09:18:52

11/02/2026 

17:22:30
Đã trả kết quả

183 H42.210-260211-0707 Đỗ Văn Quý Nguyễn Thị Hường
11/02/2026 

09:21:50

13/02/2026 

09:19:44

11/02/2026 

15:43:24
Đã trả kết quả

184 H42.210-260211-0876 Đỗ Thị Thúy Nguyễn Thị Hường
11/02/2026 

09:31:25

13/02/2026 

09:30:52

11/02/2026 

15:46:36
Đã trả kết quả

185 H42.210-260211-0919 Đỗ Thị Thúy Nguyễn Thị Hường
11/02/2026 

09:34:02

13/02/2026 

08:33:24

11/02/2026 

15:41:39
Đã trả kết quả

186 H42.210-260211-1691 Đỗ Thị Sen Nguyễn Thị Hường
11/02/2026 

10:21:03

13/02/2026 

10:20:38

11/02/2026 

15:07:50
Đã trả kết quả

187 H42.210-260211-2013 Trần Thị Lành Nguyễn Thị Hường
11/02/2026 

10:23:49

13/02/2026 

10:23:15

11/02/2026 

14:54:10
Đã trả kết quả

188 H42.210-260211-1799 Đỗ Thị Sen Nguyễn Thị Hường
11/02/2026 

10:26:05

13/02/2026 

09:25:31

11/02/2026 

15:44:59
Đã trả kết quả

189 H42.210-260211-2059 Trần Thị Lành Nguyễn Thị Hường
11/02/2026 

10:47:44

13/02/2026 

09:47:00

11/02/2026 

15:48:21
Đã trả kết quả

190 H42.210-260211-3402
PHẠM THỊ KIỀU 

TRANG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

11/02/2026 

14:18:23

23/02/2026 

14:17:05

12/02/2026 

08:28:55
Đã trả kết quả

191 H42.210-260211-3347 VŨ CHÍ CÔNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

11/02/2026 

14:23:29

13/02/2026 

13:22:20

12/02/2026 

08:35:24
Đã trả kết quả

192 H42.210-260211-3555 VŨ CHÍ CÔNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Vũ Đức Đại, sn 

09/01/2026, đăng ký ngày 

11/2/2026 tại UBND xã Nam 

Minh

11/02/2026 

14:37:54

13/02/2026 

14:37:04

12/02/2026 

13:44:20
Đã trả kết quả

193 H42.210-260211-4088 VŨ THỊ BÌNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

11/02/2026 

15:11:57

24/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

08:26:36
Đã trả kết quả



194 H42.210-260211-4589 Nguyễn Văn Long
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Nguyễn 

Minh Anh, sinh ngày 

07/12/2025, số 42/2026 ngày 

29/01/2026 tại UBND xã Nam 

Minh

11/02/2026 

17:01:30

23/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

08:23:38
Đã trả kết quả

195 H42.210-260211-4396 Lưu Mạnh Phú
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục khai tử bà Vũ Thị 

Hảo, sn 1927, chết ngày 

01/11/2021; số đk 105/2021 

ngày 09/11/2021 tại UBND xã 

Nam Dương, Nam Trực, Nam 

Định

11/02/2026 

17:01:54

23/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

08:30:57
Đã trả kết quả

196 H42.210-260211-5104 Ngô Xuân Hoàng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/02/2026 

08:34:24

24/02/2026 

08:31:11

13/02/2026 

08:40:20
Đã trả kết quả

197 H42.210-260212-0344 Đoàn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

08:55:31

23/02/2026 

08:54:57

12/02/2026 

15:05:40
Đã trả kết quả

198 H42.210-260212-0436 Nguyễn Thị Quý
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/02/2026 

08:58:08

24/02/2026 

08:57:31

13/02/2026 

08:35:54
Đã trả kết quả

199 H42.210-260212-1089 VŨ THỊ NHÀI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/02/2026 

09:42:19

23/02/2026 

08:41:22

13/02/2026 

09:02:33
Đã trả kết quả

200 H42.210-260212-1266 Vũ Đức Duy
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/02/2026 

09:42:24

23/02/2026 

08:41:58

12/02/2026 

15:02:49
Đã trả kết quả

201 H42.210-260212-1329 Vũ Thị Nhài
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Hoàng Vũ 

Diệu Anh, sinh ngày 

01/02/2026; đkks tại UBND xã 

Nam Minh ngày 12/02/2026

12/02/2026 

09:46:38

23/02/2026 

09:46:13

12/02/2026 

15:12:10
Đã trả kết quả

202 H42.210-260212-1113 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

10:03:00

23/02/2026 

10:00:38

12/02/2026 

15:17:02
Đã trả kết quả

203 H42.210-260212-1249 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

10:06:43

23/02/2026 

10:06:16

12/02/2026 

15:15:07
Đã trả kết quả

204 H42.210-260212-1715 Phạm Đức Trường
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT bố Phạm Thế 

Lạc, sn 01/01/1934; KT số 40 

ngày 25/08/2014; tại UBND xã 

Nam Tiến

12/02/2026 

10:07:49

23/02/2026 

10:07:07

13/02/2026 

08:15:46
Đã trả kết quả



205 H42.210-260212-1292 Vũ Đức Duy Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

10:37:32

23/02/2026 

10:36:53

12/02/2026 

15:13:36
Đã trả kết quả

206 H42.210-260212-2291 NGUYỄN VĂN AN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/02/2026 

10:43:03

23/02/2026 

09:42:37

13/02/2026 

08:50:25
Đã trả kết quả

207 H42.210-260212-2329 NGUYỄN VĂN AN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con Nguyễn Vũ Quang 

Anh, KS Tại UBND xã Nam 

Minh ngày 12/02/2026

12/02/2026 

10:54:13

23/02/2026 

10:51:55

13/02/2026 

08:32:29
Đã trả kết quả

208 H42.210-260212-1327 Vũ Đức Duy Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

11:05:44

23/02/2026 

10:54:58

12/02/2026 

15:10:17
Đã trả kết quả

209 H42.210-260212-1532 Nguyễn Thị Minh Thư Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

11:19:57

23/02/2026 

11:18:51

12/02/2026 

15:11:46
Đã trả kết quả

210 H42.210-260212-1994 Vũ Đức Duy Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

11:24:41

23/02/2026 

11:24:12

12/02/2026 

15:05:10
Đã trả kết quả

211 H42.210-260212-2081 Vũ Đức Duy Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

11:27:25

23/02/2026 

11:26:58

12/02/2026 

15:00:20
Đã trả kết quả

212 H42.210-260212-1582 Nguyễn Thị Minh Thư Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

11:32:37

23/02/2026 

10:31:24

13/02/2026 

09:10:31
Đã trả kết quả

213 H42.210-260212-2986 LƯU VĂN CHẨN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/02/2026 

14:16:54

23/02/2026 

13:16:10

13/02/2026 

08:48:24
Đã trả kết quả

214 H42.210-260212-3051 Lưu Văn Chẩn Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

14:33:02

23/02/2026 

14:32:33

13/02/2026 

08:45:01
Đã trả kết quả

215 H42.210-260212-3023 Lưu Văn Chẩn
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Lưu Đức Anh, KS 

Tại UBND xã Nam Minh ngày 

12/02/2026

12/02/2026 

14:34:10

23/02/2026 

14:31:33

13/02/2026 

09:20:07
Đã trả kết quả

216 H42.210-260212-3072 Lưu Văn Chẩn Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

14:35:33

23/02/2026 

14:35:06

13/02/2026 

08:44:09
Đã trả kết quả

217 H42.210-260212-3093 Lưu Văn Chẩn Nguyễn Thị Hường
12/02/2026 

14:38:22

23/02/2026 

14:37:56

13/02/2026 

08:42:37
Đã trả kết quả

218 H42.210-260212-3571 VŨ VĂN QUÂN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/02/2026 

15:14:08

23/02/2026 

14:12:45

13/02/2026 

16:40:16
Đã trả kết quả

219 H42.210-260212-3694 Vũ Văn Quân
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Vũ Tuệ Như, 

sinh ngày 07/02/2026, đk tại 

UBND xã Nam Minh ngày 

12/02/2026

12/02/2026 

15:42:29

24/02/2026 

08:00:00

13/02/2026 

09:17:16
Đã trả kết quả



220 H42.210-260212-4161 Trần Văn Phúc Đoàn Thị Tư
12/02/2026 

16:53:46

26/02/2026 

08:00:00

23/02/2026 

17:03:41
Đã trả kết quả

221 H42.210-260213-1474 VŨ THỊ TÁM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/02/2026 

10:39:04

25/02/2026 

10:38:33

13/02/2026 

14:57:07
Đã trả kết quả

222 H42.210-260213-1385 ĐỖ VĂN QUÂN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/02/2026 

10:45:43

24/02/2026 

09:43:47

13/02/2026 

16:41:53
Đã trả kết quả

223 H42.210-260213-1492 Đỗ Văn Quân
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/02/2026 

10:54:35

24/02/2026 

10:53:50

13/02/2026 

15:00:33
Đã trả kết quả

224 H42.210-260213-1923 NGUYỄN THẾ TÀI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/02/2026 

14:24:28

24/02/2026 

13:23:34

13/02/2026 

15:07:01
Đã trả kết quả

225 H42.210-260213-2140 ĐỖ HẢI THỊNH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/02/2026 

15:24:06

24/02/2026 

14:21:57

13/02/2026 

17:07:30
Đã trả kết quả

226 H42.210-260213-2193 VŨ VĂN DOANH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/02/2026 

15:35:19

24/02/2026 

14:34:18

13/02/2026 

17:05:59
Đã trả kết quả

227 H42.210-260213-2171 Đỗ Hải Thịnh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Đỗ Ngọc 

Uyển Như sn 13/01/2026; đkks 

tại UBND xã Nam Minh, con 

bố Đỗ Hải Thịnh, con mẹ Đinh 

Thị Duyên

13/02/2026 

16:02:01

25/02/2026 

08:00:00

13/02/2026 

17:04:17
Đã trả kết quả

228 H42.210-260213-2196 Vũ Văn Doanh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Vũ Quỳnh Anh, 

sinh 31/12/2025

13/02/2026 

16:09:51

25/02/2026 

08:00:00

13/02/2026 

17:02:39
Đã trả kết quả

229 H42.210-260213-2256 Nguyễn Thị Ngọc Tâm
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/02/2026 

16:10:08

26/02/2026 

08:00:00

13/02/2026 

17:01:12
Đã trả kết quả

230 H42.210-260223-0200 HOÀNG MINH VÂN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/02/2026 

08:31:12

25/02/2026 

08:00:00

23/02/2026 

13:58:34
Đã trả kết quả

231 H42.210-260223-0838
VŨ THỊ THANH 

NGOAN
Nguyễn Thị Hường

23/02/2026 

09:29:32

25/02/2026 

09:27:30

23/02/2026 

15:20:52
Đã trả kết quả

232 H42.210-260223-0903
VŨ THỊ THANH 

NGOAN
Nguyễn Thị Hường

23/02/2026 

09:31:56

25/02/2026 

09:31:26

23/02/2026 

15:22:57
Đã trả kết quả

233 H42.210-260222-0052 VŨ THỊ THU  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/02/2026 

09:46:06

25/02/2026 

08:34:14

24/02/2026 

16:41:51
Đã trả kết quả

234 H42.210-260223-1490 Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/02/2026 

10:06:14

25/02/2026 

09:05:47

23/02/2026 

14:01:41
Đã trả kết quả



235 H42.210-260223-1474 Đỗ Thị Hương Giang
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Đỗ Thị Hương 

Giang - Hoàng Thế Hệ, ĐKKH 

tại UBND xã Nam Tiến, huyện 

Nam Trực số 44 ngày 

12/03/2014

23/02/2026 

10:13:38

25/02/2026 

10:13:05

23/02/2026 

14:05:29
Đã trả kết quả

236 H42.210-260223-1522 Đỗ thành nam
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/02/2026 

10:14:19

26/02/2026 

10:13:19

23/02/2026 

14:19:43
Đã trả kết quả

237 H42.210-260223-1391 Nguyễn Quang Minh Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

10:32:23

25/02/2026 

10:31:49

23/02/2026 

15:37:07
Đã trả kết quả

238 H42.210-260223-1428 Nguyễn Quang Minh Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

10:38:15

25/02/2026 

10:37:50

23/02/2026 

15:38:34
Đã trả kết quả

239 H42.210-260223-1509 ĐẶNG THU PHƯƠNG Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

10:40:36

25/02/2026 

10:40:03

23/02/2026 

15:40:41
Đã trả kết quả

240 H42.210-260223-1775
NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/02/2026 

10:42:02

25/02/2026 

09:41:15

23/02/2026 

13:57:02
Đã trả kết quả

241 H42.210-260223-1542 TƯ ĐOÀN THỊ Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

10:43:56

25/02/2026 

10:43:08

23/02/2026 

13:40:13
Đã trả kết quả

242 H42.210-260223-1547 ĐẶNG THU PHƯƠNG Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

10:47:02

25/02/2026 

10:45:36

23/02/2026 

15:43:26
Đã trả kết quả

243 H42.210-260223-1667 Đỗ Thị Hương Giang Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

10:53:13

25/02/2026 

10:52:33

23/02/2026 

15:45:04
Đã trả kết quả

244 H42.210-260223-2158 Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL kết hôn Nguyễn Quang 

Minh - Vũ Thu Hảo, tại 

UBND xã Nam Minh ngày 

23/02/2026

23/02/2026 

10:54:20

25/02/2026 

10:53:36

23/02/2026 

14:16:29
Đã trả kết quả

245 H42.210-260223-1781 HOÀNG THẾ HỆ Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

10:56:38

25/02/2026 

10:56:05

23/02/2026 

15:47:20
Đã trả kết quả

246 H42.210-260223-2724 Chu Văn Chuẩn Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

14:13:26

25/02/2026 

14:12:59

23/02/2026 

16:09:46
Đã trả kết quả

247 H42.210-260223-2945 TRẦN QUỐC HOÀN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/02/2026 

14:18:08

25/02/2026 

13:17:26

24/02/2026 

16:42:52
Đã trả kết quả

248 H42.210-260223-2775 trần quốc hoàn Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

14:26:18

25/02/2026 

14:25:52

23/02/2026 

16:13:01
Đã trả kết quả



249 H42.210-260223-2786 trần quốc hoàn Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

14:29:01

25/02/2026 

14:28:19

23/02/2026 

16:14:45
Đã trả kết quả

250 H42.210-260223-2798 trần quốc hoàn Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

14:30:34

25/02/2026 

14:30:05

23/02/2026 

16:17:18
Đã trả kết quả

251 H42.210-260223-2811 trần quốc hoàn Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

14:34:06

25/02/2026 

14:33:40

23/02/2026 

16:18:49
Đã trả kết quả

252 H42.210-260223-2847 Chu Văn Chuẩn Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

14:36:08

25/02/2026 

14:35:41

23/02/2026 

16:20:36
Đã trả kết quả

253 H42.210-260223-2913 Chu Văn Chuẩn Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

14:39:26

25/02/2026 

14:38:54

23/02/2026 

16:25:12
Đã trả kết quả

254 H42.210-260223-2951 Chu Văn Chuẩn Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

14:41:12

25/02/2026 

14:40:36

23/02/2026 

16:26:51
Đã trả kết quả

255 H42.210-260223-2993 Chu Văn Chuẩn Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

14:54:21

25/02/2026 

13:52:37

23/02/2026 

16:11:25
Đã trả kết quả

256 H42.210-260223-3128 Chu Văn Chuẩn Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

14:56:20

25/02/2026 

14:55:56

23/02/2026 

16:28:30
Đã trả kết quả

257 H42.210-260223-3334 Phạm Văn Công Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

14:58:28

25/02/2026 

14:57:59

23/02/2026 

16:30:32
Đã trả kết quả

258 H42.210-260223-3369 Phạm Văn Công Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

15:00:46

26/02/2026 

08:00:00

23/02/2026 

16:22:40
Đã trả kết quả

259 H42.210-260223-3403 Phạm Văn Công Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

15:02:41

26/02/2026 

08:00:00

23/02/2026 

16:07:19
Đã trả kết quả

260 H42.210-260223-2970 TRẦN QUỐC HOÀN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL KS Con Trần Gia Hưng, 

Bố Trần Quốc Hoàn, KS Tại 

UBND xã Nam Minh 

23/02/2026 

15:09:45

26/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

16:46:29
Đã trả kết quả

261 H42.210-260223-3749 Vũ Thị Thắm
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT ông Vũ Văn Đạt, 

sn 1949, chết ngày 01/06/2001, 

đkkt tại UBND xã Nam 

Dương, số 15 quyển 02/2000; 

ngày 01/06/2001

23/02/2026 

15:12:03

26/02/2026 

08:00:00

23/02/2026 

16:13:26
Đã trả kết quả

262 H42.210-260223-3603 Phạm Văn Công
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con PHạm Thị Hà My, 

Bố Phạm Văn Công

23/02/2026 

15:12:35

26/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

16:38:21
Đã trả kết quả

263 H42.210-260223-3564 PHẠM VĂN CÔNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/02/2026 

15:14:13

25/02/2026 

14:12:16

24/02/2026 

16:44:37
Đã trả kết quả



264 H42.210-260223-4105 Nguyễn Văn Quý Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

15:48:40

26/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

08:53:15
Đã trả kết quả

265 H42.210-260223-4161 Nguyễn Văn Quý Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

15:58:05

26/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

08:50:58
Đã trả kết quả

266 H42.210-260223-4192 Nguyễn Văn Quý Nguyễn Thị Hường
23/02/2026 

16:01:04

26/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

08:49:15
Đã trả kết quả

267 H42.210-260223-4510
VŨ THỊ THANH 

NGOAN

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Vũ Thị Thanh 

Ngoan - Nguyễn Văn Quý số 

64 quyển số 01/2018, đk ngày 

04/09/2018

23/02/2026 

16:32:16

26/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

08:47:24
Đã trả kết quả

268 H42.210-260224-0201 PHẠM ANH TÚ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/02/2026 

08:45:31

26/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

16:49:22
Đã trả kết quả

269 H42.210-260224-0555 Phạm Anh Tú
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con PHẠM NGỌC 

MINH ANH, SN 10/02/2026

24/02/2026 

08:52:52

26/02/2026 

08:52:03

24/02/2026 

16:54:05
Đã trả kết quả

270 H42.210-260223-4827 ĐOÀN THỊ HOÀN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/02/2026 

08:53:31

26/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

16:47:36
Đã trả kết quả

271 H42.210-260224-0270 Phạm Anh Tú Nguyễn Thị Hường Giấy chứng sinh
24/02/2026 

09:41:00

26/02/2026 

09:40:27

24/02/2026 

15:21:27
Đã trả kết quả

272 H42.210-260224-0298 Phạm Anh Tú Nguyễn Thị Hường CCCD TÚ
24/02/2026 

09:44:16

26/02/2026 

09:43:50

24/02/2026 

15:22:58
Đã trả kết quả

273 H42.210-260224-0335 Phạm Anh Tú Nguyễn Thị Hường CCCD NHÀN
24/02/2026 

09:47:16

26/02/2026 

09:45:32

24/02/2026 

15:24:40
Đã trả kết quả

274 H42.210-260224-0348 Phạm Anh Tú Nguyễn Thị Hường CCCD TÀI
24/02/2026 

09:56:02

26/02/2026 

09:55:33

24/02/2026 

15:26:48
Đã trả kết quả

275 H42.210-260224-2415
NGUYỄN VĂN 

KHÁNH  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/02/2026 

10:11:41

26/02/2026 

09:10:50

24/02/2026 

16:57:49
Đã trả kết quả

276 H42.210-260224-0376 Phạm Anh Tú Nguyễn Thị Hường ĐKKH
24/02/2026 

10:14:13

26/02/2026 

10:13:49

24/02/2026 

15:34:12
Đã trả kết quả

277 H42.210-260224-1144 Phùng Thị Nguyên Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

10:18:32

26/02/2026 

10:18:07

24/02/2026 

16:26:05
Đã trả kết quả

278 H42.210-260224-1196 Phùng Thị Nguyên Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

10:22:17

26/02/2026 

09:21:52

24/02/2026 

16:38:51
Đã trả kết quả

279 H42.210-260224-1336 LÊ THỊ PHƯƠNG Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

10:29:27

26/02/2026 

09:29:02

24/02/2026 

16:40:44
Đã trả kết quả



280 H42.210-260224-1245 TƯ ĐOÀN THỊ Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

10:56:24

26/02/2026 

10:55:53

24/02/2026 

16:29:06
Đã trả kết quả

281 H42.210-260224-2194 Nguyễn Văn Luân Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

11:00:34

26/02/2026 

11:00:07

24/02/2026 

16:30:42
Đã trả kết quả

282 H42.210-260224-2264 Nguyễn Văn Luân Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

11:02:59

26/02/2026 

10:02:24

24/02/2026 

16:42:46
Đã trả kết quả

283 H42.210-260224-2389 Bùi Văn Cường Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

11:06:48

26/02/2026 

11:06:20

24/02/2026 

16:31:59
Đã trả kết quả

284 H42.210-260224-2466 Bùi Văn Cường Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

11:10:22

26/02/2026 

11:09:38

24/02/2026 

16:33:51
Đã trả kết quả

285 H42.210-260224-2547 TƯ ĐOÀN THỊ Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

11:13:53

26/02/2026 

11:13:23

24/02/2026 

17:00:57
Đã trả kết quả

286 H42.210-260224-2614 TƯ ĐOÀN THỊ Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

11:16:17

26/02/2026 

10:15:44

26/02/2026 

08:25:12
Đã trả kết quả

287 H42.210-260224-2530 Nguyễn Văn Khánh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Nguyễn Hải Tùng, 

Bố Nguyễn Văn Khánh, Mẹ 

Trần Thị Nguyệt

24/02/2026 

11:24:14

26/02/2026 

11:23:44

24/02/2026 

16:59:16
Đã trả kết quả

288 H42.210-260224-3882 Ngô Thị Thảo
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/02/2026 

11:58:53

27/02/2026 

11:58:16

24/02/2026 

16:55:27
Đã trả kết quả

289 H42.210-260224-4241 Triệu Thu Hương Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

14:35:58

26/02/2026 

14:35:28

26/02/2026 

08:41:06
Đã trả kết quả

290 H42.210-260224-4285 Triệu Thu Hương Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

14:37:42

26/02/2026 

14:37:20

26/02/2026 

08:43:26
Đã trả kết quả

291 H42.210-260224-4307 Triệu Thu Hương Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

14:42:49

26/02/2026 

14:42:19

26/02/2026 

08:54:42
Đã trả kết quả

292 H42.210-260224-4337 Triệu Thu Hương Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

14:44:50

26/02/2026 

14:44:26

26/02/2026 

09:00:09
Đã trả kết quả

293 H42.210-260224-4475 TƯ ĐOÀN THỊ Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

14:54:05

26/02/2026 

14:52:31

26/02/2026 

09:02:48
Đã trả kết quả

294 H42.210-260224-4521 TƯ ĐOÀN THỊ Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

14:58:11

26/02/2026 

14:57:28

26/02/2026 

09:08:34
Đã trả kết quả

295 H42.210-260224-4553 TƯ ĐOÀN THỊ Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

15:01:31

27/02/2026 

08:00:00

26/02/2026 

09:12:42
Đã trả kết quả



296 H42.210-260224-4397 Triệu Thu Hương Nguyễn Thị Hường
24/02/2026 

15:04:03

26/02/2026 

14:03:40

27/02/2026 

09:17:19
Đã trả kết quả

297 H42.210-260224-5269 Hoàng Thị Thái
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/02/2026 

15:17:18

02/03/2026 

08:00:00

24/02/2026 

16:42:35
Đã trả kết quả

298 H42.210-260224-4962 Trần Đức Cảnh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Trần Đức Cảnh - 

Lê Hồng Nhung, ĐKKH số 29 

ngày 17/04/2017 tại UBND xã 

Bình Minh

24/02/2026 

16:06:23

27/02/2026 

08:00:00

27/02/2026 

08:57:16
Đã trả kết quả

299 H42.210-260224-5782 PHẠM THỊ HUYỀN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/02/2026 

16:24:42

27/02/2026 

08:00:00

27/02/2026 

09:57:48
Đã trả kết quả

300 H42.210-260224-6069 PHẠM THỊ LAN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/02/2026 

16:37:39

27/02/2026 

08:00:00

27/02/2026 

10:02:15
Đã trả kết quả

301 H42.210-260224-6204
NGUYỄN XUÂN 

CHÍNH  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/02/2026 

16:41:56

27/02/2026 

08:00:00

27/02/2026 

10:04:46
Đã trả kết quả

302 H42.210-260224-6119 TƯ ĐOÀN THỊ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

24/02/2026 

16:44:23

27/02/2026 

08:00:00

27/02/2026 

09:55:18
Đã trả kết quả

303 H42.210-260225-2509 Trần Thị Bưởi
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

25/02/2026 

10:24:44

02/03/2026 

10:23:58

27/02/2026 

11:00:07
Đã trả kết quả

304 H42.210-260225-1150 PHẠM VĂN HUẤN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

25/02/2026 

10:55:24

27/02/2026 

10:54:36

27/02/2026 

10:31:05
Đã trả kết quả

305 H42.210-260225-0366 Vũ Minh Đức Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

13:40:33

27/02/2026 

13:39:25

26/02/2026 

09:15:29
Đã trả kết quả

306 H42.210-260225-3607 TẠ VĂN GIANG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục giấy chứng nhận kết 

hôn

25/02/2026 

13:47:58

27/02/2026 

13:35:50

27/02/2026 

10:33:11
Đã trả kết quả

307 H42.210-260225-0424 Vũ Minh Đức Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

13:51:19

27/02/2026 

13:50:48

26/02/2026 

09:16:58
Đã trả kết quả

308 H42.210-260225-0720 ĐỖ THỊ NGÂN Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

13:58:09

27/02/2026 

13:56:57

26/02/2026 

09:22:33
Đã trả kết quả

309 H42.210-260225-0810 ĐỖ THỊ NGÂN Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

14:00:33

27/02/2026 

14:00:06

26/02/2026 

14:54:22
Đã trả kết quả

310 H42.210-260225-2156 Trần Văn Hiệu Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

14:08:50

27/02/2026 

14:08:21

27/02/2026 

08:44:33
Đã trả kết quả

311 H42.210-260225-3799 TRẦN NGỌC SÁNG Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

14:15:20

27/02/2026 

14:14:46

27/02/2026 

08:47:20
Đã trả kết quả



312 H42.210-260225-3836 TRẦN NGỌC SÁNG Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

14:17:25

27/02/2026 

14:16:54

27/02/2026 

08:51:03
Đã trả kết quả

313 H42.210-260225-4003 Đỗ Thị Oanh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

25/02/2026 

14:19:44

02/03/2026 

14:18:26

27/02/2026 

11:26:37
Đã trả kết quả

314 H42.210-260225-3863 TRẦN NGỌC SÁNG Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

14:23:02

27/02/2026 

14:22:17

27/02/2026 

08:53:29
Đã trả kết quả

315 H42.210-260225-0316 Vũ Minh Đức Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

14:26:23

27/02/2026 

13:25:57

27/02/2026 

09:22:11
Đã trả kết quả

316 H42.210-260225-0868 ĐỖ THỊ NGÂN Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

14:29:17

27/02/2026 

13:28:21

27/02/2026 

09:24:14
Đã trả kết quả

317 H42.210-260225-5130 Ngô Văn Tuệ Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

15:34:22

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

08:56:00
Đã trả kết quả

318 H42.210-260225-5197 Bùi Thị Hoài Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

15:44:12

02/03/2026 

08:00:00

26/02/2026 

08:20:23
Đã trả kết quả

319 H42.210-260225-5214 Ngô Văn Tuệ Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

15:46:42

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

08:58:09
Đã trả kết quả

320 H42.210-260225-5656 TRẦN THỊ HẰNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

25/02/2026 

15:48:57

27/02/2026 

14:48:03

27/02/2026 

10:34:45
Đã trả kết quả

321 H42.210-260225-5195 Lê Thị Mỹ Hoa
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục khai sinh con 

Nguyễn Hà Vi, sn 29/01/2026; 

đkks ngày 25/02/2026 tại 

UBND xã Nam Minh

25/02/2026 

15:50:53

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

10:42:29
Đã trả kết quả

322 H42.210-260225-5119 LÊ THỊ MỸ HOA  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

25/02/2026 

15:52:58

27/02/2026 

14:51:52

27/02/2026 

10:36:25
Đã trả kết quả

323 H42.210-260225-4973
NGUYỄN VĂN 

THUÂN  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

25/02/2026 

15:55:11

27/02/2026 

14:54:15

27/02/2026 

10:37:46
Đã trả kết quả

324 H42.210-260225-5073 Nguyễn Văn Thuân
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con NGUYỄN THỊ 

NGỌC ÁNH, SN 29/01/2026

25/02/2026 

15:57:30

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

10:40:22
Đã trả kết quả

325 H42.210-260225-5292 Bùi Thị Hoài Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

15:57:49

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

09:29:22
Đã trả kết quả

326 H42.210-260225-5352 Bùi Thị Hoài Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

15:59:15

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

09:30:58
Đã trả kết quả



327 H42.210-260225-5615 Bùi Văn Tản Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

16:02:37

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

10:22:14
Đã trả kết quả

328 H42.210-260225-5932 TRẦN MINH CHIẾN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

25/02/2026 

16:05:24

05/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:48:24
Đã trả kết quả

329 H42.210-260225-5644 Bùi Văn Tản Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

16:07:43

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

10:24:24
Đã trả kết quả

330 H42.210-260225-5810 PHẠM VĂN HUẤN Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

16:10:17

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

10:39:33
Đã trả kết quả

331 H42.210-260225-4905 Ngô Văn Tuệ Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

16:12:52

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

09:27:33
Đã trả kết quả

332 H42.210-260225-5406 Bùi Thị Hoài Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

16:14:56

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

10:18:03
Đã trả kết quả

333 H42.210-260225-5561 Bùi Văn Tản Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

16:23:25

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

10:20:22
Đã trả kết quả

334 H42.210-260225-5754 PHẠM VĂN HUẤN Nguyễn Thị Hường
25/02/2026 

16:27:13

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

10:37:20
Đã trả kết quả

335 H42.210-260225-6217 Hoàng Thị Loan
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

25/02/2026 

16:31:31

03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:42:01
Đã trả kết quả

336 H42.210-260225-6359 VŨ NGỌC TUYÊN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

08:05:30

03/03/2026 

08:04:27

27/02/2026 

13:54:36
Đã trả kết quả

337 H42.210-260226-0712 Phạm Văn Vĩnh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

09:06:25

02/03/2026 

08:05:58

27/02/2026 

10:45:40
Đã trả kết quả

338 H42.210-260226-2692 Nguyễn Công Thành
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

10:21:46

02/03/2026 

09:21:16

27/02/2026 

10:47:58
Đã trả kết quả

339 H42.210-260226-2769 Nguyễn Công Thành
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Nguyễn Công 

Thành - Phan Thị Mừng, đk kh 

tại UBND xã Nam Minh ngày 

26/02/2026

26/02/2026 

10:23:17

02/03/2026 

10:22:50

27/02/2026 

10:56:15
Đã trả kết quả

340 H42.210-260226-2445 Phạm Thị Huyền
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

tklt bố Phạm Hồng Quang, sn 

01/04/1932

26/02/2026 

10:24:27

02/03/2026 

10:23:48

27/02/2026 

10:58:21
Đã trả kết quả

341 H42.210-260226-2239 Lương Thị Mỵ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Phạm Tuệ 

An, sn 19/01/2026, đk khai 

sinh tại UBND xã Nam Minh, 

ngày 26/02/2026

26/02/2026 

10:25:16

02/03/2026 

10:24:51

27/02/2026 

11:02:03
Đã trả kết quả



342 H42.210-260226-2110 Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

10:26:07

02/03/2026 

09:25:44

27/02/2026 

10:50:44
Đã trả kết quả

343 H42.210-260226-0764 Phạm Văn Vĩnh Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

11:02:35

02/03/2026 

11:00:47

27/02/2026 

08:42:50
Đã trả kết quả

344 H42.210-260226-3375 Vũ Văn Thắng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

11:03:13

02/03/2026 

10:01:20

27/02/2026 

10:53:27
Đã trả kết quả

345 H42.210-260226-0825 Phạm Văn Vĩnh Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

11:09:54

02/03/2026 

11:08:49

27/02/2026 

10:44:17
Đã trả kết quả

346 H42.210-260226-2349 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

11:11:42

02/03/2026 

11:11:11

27/02/2026 

10:46:17
Đã trả kết quả

347 H42.210-260226-2404 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

11:15:17

02/03/2026 

11:12:52

27/02/2026 

10:51:19
Đã trả kết quả

348 H42.210-260226-2564 Lê Văn Toàn Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

11:17:56

02/03/2026 

11:17:28

27/02/2026 

10:54:20
Đã trả kết quả

349 H42.210-260226-2758 Phạm Văn Điền Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

11:21:50

02/03/2026 

11:21:17

27/02/2026 

11:04:04
Đã trả kết quả

350 H42.210-260226-2646 Lê Văn Toàn Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

11:27:20

02/03/2026 

10:26:43

27/02/2026 

10:41:45
Đã trả kết quả

351 H42.210-260226-2824 Phạm Văn Điền Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

11:30:41

02/03/2026 

10:29:32

27/02/2026 

10:48:56
Đã trả kết quả

352 H42.210-260226-2225 TƯ ĐOÀN THỊ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

13:23:53

02/03/2026 

13:23:18

27/02/2026 

11:12:14
Đã trả kết quả

353 H42.210-260226-1004 Phạm Văn Vĩnh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

13:25:47

02/03/2026 

13:24:18

27/02/2026 

11:16:43
Đã trả kết quả

354 H42.210-260226-1309 NGUYỄN VĂN QUỐC
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Nguyễn Văn 

Quốc, sn 22/01/2026; đk tại 

UBND xã Nam Minh, ngày 

26/02/2026

26/02/2026 

13:30:24

02/03/2026 

13:24:13

27/02/2026 

11:14:55
Đã trả kết quả

355 H42.210-260226-3995 Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

13:34:48

03/03/2026 

13:34:17

27/02/2026 

13:50:57
Đã trả kết quả

356 H42.210-260226-3485 Vũ Văn Thắng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục Kh Vũ Văn Thắng - 

Đỗ Thị Chinh đk kh ngày 

26/02/2026 tại UBND xã Nam 

Minh

26/02/2026 

13:35:15

02/03/2026 

13:34:18

27/02/2026 

11:19:56
Đã trả kết quả



357 H42.210-260226-2100 LƯƠNG THỊ MỴ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

13:36:00

02/03/2026 

11:34:21

27/02/2026 

11:06:35
Đã trả kết quả

358 H42.210-260226-2071 VŨ MINH QUẢN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

13:36:53

02/03/2026 

11:34:23

27/02/2026 

11:08:07
Đã trả kết quả

359 H42.210-260226-1064 NGUYỄN VĂN QUỐC  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

13:37:36

02/03/2026 

11:34:26

27/02/2026 

11:10:07
Đã trả kết quả

360 H42.210-260226-5121 PHẠM THỊ HẠT  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/02/2026 

15:03:27

02/03/2026 

14:01:25

27/02/2026 

16:45:26
Đã trả kết quả

361 H42.210-260226-5401 Trần Thu Hà Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

15:41:21

03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:55:29
Đã trả kết quả

362 H42.210-260226-5628 Trần Thu Hà Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

15:54:18

02/03/2026 

14:53:39

27/02/2026 

13:39:41
Đã trả kết quả

363 H42.210-260226-6162 Phạm Ngọc Du Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

16:14:45

03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:56:50
Đã trả kết quả

364 H42.210-260226-6184 Phạm Thị Châm Nguyễn Thị Hường
26/02/2026 

16:19:13

03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:58:45
Đã trả kết quả

365 H42.210-260226-5441 VŨ THỊ THÊM  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/02/2026 

08:13:09

03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

16:48:52
Đã trả kết quả

366 H42.210-260226-5624 Vũ Thị Thêm
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Vũ Gia Hân, 

sinh ngày 19/01/2026, đk ks tại 

UBND xã Nam Minh ngày 

26/01/2026

27/02/2026 

08:13:42

03/03/2026 

08:12:03

27/02/2026 

13:57:15
Đã trả kết quả

367 H42.210-260226-6242 LÊ XUÂN MƯỜI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/02/2026 

08:14:21

03/03/2026 

08:00:00

02/03/2026 

08:31:55
Đã trả kết quả

368 H42.210-260226-6308 Lê Xuân Mười
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Lê Phương 

Anh, sinh ngày 19/02/2026, đk 

ks tại UBND xã Nam Minh

27/02/2026 

08:15:09

03/03/2026 

08:12:08

27/02/2026 

14:02:08
Đã trả kết quả

369 H42.210-260227-0518 TRẦN VĂN HÙNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/02/2026 

08:44:43

03/03/2026 

08:00:00

02/03/2026 

08:33:15
Đã trả kết quả

370 H42.210-260227-1892
NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/02/2026 

10:16:15

03/03/2026 

09:15:11

27/02/2026 

16:52:31
Đã trả kết quả

371 H42.210-260227-3271 VŨ THỊ NHAM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/02/2026 

10:35:11

04/03/2026 

10:34:33

27/02/2026 

16:38:33
Đã trả kết quả



372 H42.210-260227-1969
NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Nguyễn Trí 

Dũng, sinh ngày 17/02/2026; 

đk ks tại UBND xã Nam Minh 

ngày 27/02/2026

27/02/2026 

11:41:16

03/03/2026 

11:34:35

27/02/2026 

13:59:01
Đã trả kết quả

373 H42.210-260227-5625 Phạm Văn Thắng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/02/2026 

15:16:21

05/03/2026 

08:00:00

02/03/2026 

08:38:25
Đã trả kết quả

374 H42.210-260226-6742 ÁNH VŨ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/02/2026 

15:39:43

05/03/2026 

08:00:00

02/03/2026 

08:37:10
Đã trả kết quả

375 H42.210-260227-5861
PHẠM XUÂN 

TRƯỜNG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục Khai sinh Phạm 

Xuân Trường, sinh ngày 

05/03/1997

27/02/2026 

15:48:16

04/03/2026 

08:00:00

02/03/2026 

08:27:34
Đã trả kết quả

376 H42.210-260227-6247 HOÀNG VĨNH ĐỨC  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/02/2026 

15:49:17

03/03/2026 

14:48:34

02/03/2026 

17:17:53
Đã trả kết quả



THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
(Từ ngày 01 tháng 02 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026)


